
MADE IN TURKEY
Manufacturer: MGT
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Lọc sơ cấp: G3 - M5 | Vật liệu

AirRoll-G

Model Trọng lượng
gr / m2 

Độ dày mm Mã MGTMã
Khả năng 

giữ bụi DHC 
gr/m2  

GR180-G3

GR250-G3

GR360-G4

80%

80%

90%

30-40

50-60

90-100

25

30

35

350

400

450

G3

G3

G4

FA180

FA250

FA360

520009M

520010M

520011M

ISO COARSE 40%

ISO COARSE 40%

ISO COARSE 60%

180

250

360

WxL
m

2x20

2x20

2x20

Cấp lọc
EN 779:2012

Cấp độ lọc
ISO 16890 

Hiệu suất giữ 
bụi trung bình

Am  EN 779:2012

Chênh áp
ban đầu

Pa

ỨNG DỤNG 
Chặn các hạt ướt trong lọc tinh, các ứng dụng sơn 
bóng và phun sơn.

MÔ TẢ
Các sợi thủy tinh mịn được sắp xếp ngẫu nhiên với mật 
độ tăng dần theo hướng khí sạch; mặt gió vào tiêu chuẩn 
có màu xanh /mặt gió ra khí sạch có màu trắng.

CUỘN LỌC SỢI THỦY TINH
Nhiệt độ tối đa: 120°C
Độ ẩm tương đối: 100%
Vận tốc gió đi qua: 1.5 m/s
Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438
Giai đoạn lọc: I
Chênh áp cuối:

• EN 779-2012:    250 Pa.
• ISO 16890:        200 Pa.


